
DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI NỘI ĐỊA CHO TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2024 

 

 

 

Stt Tên 

tàu/Loại tàu  

Công ty 

khai thác  

Quốc 

tịch 

DWT Năm 

đóng  

Tuyến hoạt động  Số văn  

bản cấp 

phép   

Thời hạn  Ghi 

chú  

01 MV Đông 

Hồ 

(Container) 

Công ty cổ 

phần Hàng 

hải Đông 

Đô 

Mông 

Cổ  

8.673 1998  Hải Phòng - Quảng Ninh - Nghi Sơn - 

Cửa Lò - Vũng Áng - Chân Mây - Huế - 

Chu Lai - Đà Nẵng - Bình Định - Quy 

Nhơn - Cam Ranh - Vân Phong - Khánh 

Hòa - Cái Mép, Bà Rịa Vũng Tàu - Tp. 

Hồ Chí Minh - Long An - Cần Thơ. 

01/2024/

GPVT 

Từ ngày 

07/01/202

4 đến ngày 

07/07/202

4 

 

02 Venus Gas 

(LPG) 

Công ty 

TNHH 

Vận tải 

Dầu khí 

Việt Mỹ  

Panama 3.695 1996 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thái Bình - 

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - 

Quảng Nam - Đà Nẵng - Phú Yên - 

Cam Ranh - Đồng Nai - Thành phố Hồ 

Chí Minh - Vũng Tàu - Long An - Cần 

Thơ. 

02/2024/

GPVT 

từ ngày 

02/3/2024 

đến ngày 

02/8/2024 

 

03 Prosper 

(Container) 

Công ty 

CP Hàng 

hải Vsico 

Mongol

ia 

8.716 1997 Hải Phòng - Quảng Ninh - Nghi Sơn - 

Cửa Lò - Vũng Áng - Chân Mây - Huế - 

Chu Lai - Đà Nẵng - Bình Định - Quy 

Nhơn - Cam Ranh - Vân Phong - Khánh 

Hoà - Cái Mép, Bà Rịa Vũng Tàu - TP. 

Hồ Chí Minh - Long An - Cần Thơ. 

03/2024/

GPVT 

từ ngày 

01/4/2024 

đến ngày 

30/9/2024 

 

04 Lady 

Valencia 

(LPG)  

Công ty 

TNHH 

Vận tải 

Dầu khí 

Opec 

Panama 3.942 1997 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thái Bình - 

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - 

Quảng Nam - Đà Nẵng - Phú Yên - 

Cam Ranh - Đồng Nai - Thành phố Hồ 

Chí Minh - Vũng Tàu - Long An - Cần 

Thơ. 

04/2024/

GPVT 

từ ngày 

01/5/2024 

đến ngày 

31/10/202

4 

 

05 Chrysanthe

mum  

(Tàu Dầu) 

Công ty 

CP Vận tải 

Dầu khí 

Baham

as 

105.1

87,9 

2009 Các mỏ ngoài khơi Việt Nam (Bình 

Thuận - Vũng Tàu) về Nhà máy lọc dầu 

Dung Quất. 

05/2023/

GPVT 

từ ngày 

25/4/2024 

đến hết 

 



Thái Bình 

Dương 

ngày 

31/5/2024 
06 Pacific 

Grace 

(Container) 

Công ty cổ 

phần 

Gemadept 

Panama 12.36

8 

1997 Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Mép - 

Quy Nhơn - Dung Quất - Kỳ Hà - Đà 

Nẵng - Sơn Dương - Vũng Áng - Cửa 

Lò - Nghi Sơn - Hải Phòng - Nghi Sơn - 

Cửa Lò - Sơn Dương - Vũng Áng - Đà 

Nẵng - Kỳ Hà - Dung Quất - Quy Nhơn 

- Chân Mây - Cái Mép – Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

06/2024/

GPVT 

từ ngày 

20/5/2024 

đến ngày 

20/11/202

4 

 

07 Eminence 

(Xi măng) 

 Công ty 

Xi măng 

Nghi Sơn 

Panama 20.87

2 

1997 Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Ninh Thủy 

(Khánh Hòa) - Hiệp Phước (Thành phố 

Hồ Chí Minh). 

07/2024/

GPVT 

từ ngày 

30/6/2024 

đến ngày 

30/6/2025 

 

08 Confidence 

(Xi Măng) 

Công ty 

Xi măng 

Nghi Sơn 

Panama 15.22

3 

2010 Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Ninh Thủy 

(Khánh Hòa) - Hiệp Phước (Thành phố 

Hồ Chí Minh). 

07/2024/

GPVT 

từ ngày 

30/6/2024 

đến ngày 

30/6/2025 

 

09 Gas 

Evoluzione 

(LPG) 

Công ty 

TNHH 

Gas Venus 

Panama 2.981 1996 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thái Bình - 

Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - 

Quảng Nam - Đà Nẵng - Phú Yên - 

Cam Ranh - Đồng Nai - TP. Hồ Chí 

Minh - Vũng Tàu - Long An - Cần Thơ. 

08/2024/

GPVT 

từ ngày 

01/7/2024 

đến ngày 

31/12/202

4 

 

10 MV Đồng 

Hồ 

(Container) 

Công ty 

CP Hàng 

hải Đông 

Đô 

Mongol

ia 

8673 1998 Hải Phòng - Quảng Ninh - Nghi Sơn - 

Cửa Lò - Vũng Áng - Chân Mây - Huế - 

Chu Lai - Đà Nẵng - Bình Định - Quy 

Nhơn - Cam Ranh - Vân Phong - Khánh 

Hòa - Cái Mép, Bà Rịa Vũng Tàu - Tp. 

Hồ Chí Minh - Long An - Cần Thơ. 

09/2024/

GPVT 

từ ngày 

08/7/2024 

đến ngày 

08/01/202

5 

 

11 Venus Gas 

(LPG) 

Công ty 

TNHH 

Vận tải 

Panama 3.695 1996 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thái Bình - 

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - 

Quảng Nam - Đà Nẵng - Phú Yên - 

Cam Ranh - Đồng Nai - Thành phố Hồ 

10/2024/

GPVT 

từ ngày 

03/9/2024 

đến ngày 

 



Dầu khí 

Việt Mỹ  

Chí Minh - Vũng Tàu - Long An - Cần 

Thơ. 

03/02/202

5 
12 Prosper 

(Container) 

Công ty 

CP Hàng 

hải Vsico 

Mongol

ia 

8.716 1997 Hải Phòng - Quảng Ninh - Nghi Sơn - 

Cửa Lò - Vũng Áng - Chân Mây - Huế - 

Chu Lai - Đà Nẵng - Bình Định - Quy 

Nhơn - Cam Ranh - Vân Phong - Khánh 

Hoà - Cái Mép, Bà Rịa Vũng Tàu - TP. 

Hồ Chí Minh - Long An - Cần Thơ. 

11/2024/

GPVT 

từ ngày 

01/10/202

4 đến ngày 

31/3/2025 

 

13 Lady 

Valencia 

(LPG) 

Công ty 

TNHH 

Vận tải 

Dầu khí 

Opec 

Panama 3.942 1997 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thái Bình - 

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - 

Quảng Nam - Đà Nẵng - Phú Yên - 

Cam Ranh - Đồng Nai - Thành phố Hồ 

Chí Minh - Vũng Tàu - Long An - Cần 

Thơ. 

12/2024/

GPVT 

từ ngày 

01/11/202

4 đến ngày 

30/4/2025 

 

14 Blue Moon Công ty 

Cp Vận tải 

Dầu khí 

Thái Bình 

Dương 

Marsha

ll 

Inlands 

104.6

23 

2011 Các mỏ ngoài khơi Việt Nam (Bình 

Thuận - Vũng Tàu) về Nhà máy lọc dầu 

Dung Quất 

13/2024/

GPVT 

từ ngày 

29/10/202

4 đến hết 

ngày 

30/11/202

4 

 

15 Pacific 

Grace 

(Container) 

Công ty cổ 

phần 

Gemadept 

Panama 12.36

8 

1997 Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Mép - 

Quy Nhơn - Dung Quất - Kỳ Hà - Đà 

Nẵng - Sơn Dương - Vũng Áng - Cửa 

Lò - Nghi Sơn - Hải Phòng - Nghi Sơn - 

Cửa Lò - Sơn Dương - Vũng Áng - Đà 

Nẵng - Kỳ Hà - Dung Quất - Quy Nhơn 

- Chân Mây - Cái Mép – Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

14/2024/

GPVT 

từ ngày 

20/11/202

4 đến ngày 

20/5/2025 

 

 

16 Navig8 

Prestige 

JKB 

Công ty 

Cp Vận tải 

Dầu khí 

Thái Bình 

Dương 

Marsha

ll 

Islands 

109.9

95 

2019 Các mỏ ngoài khơi Việt Nam (Bình 

Thuận - Vũng Tàu) về Nhà máy lọc dầu 

Dung Quất 

15/2024/

GPVT 

Từ ngày 

10/12/202

4 đến ngày 

07/01/202

5 

 


